
1 Điện Điều khiển & TĐH 1 57

2 Điện Điều khiển & TĐH 2 57

3 Điện Điều khiển & TĐH 3 57

4 Điện Điều khiển & TĐH 4 57

5 Điện Điều khiển & TĐH 5 57

6 Điện Điều khiển & TĐH 6 57

7 Đặng Quốc Vương Thiết bị điện - điện tử Điện Kỹ thuật điện 1 57 0963286734 vuong.dangquoc@hust.edu.vn

8 Lê Thị Minh Châu Hệ thống điện Điện Kỹ thuật điện 2 57 0918538714 chau.lethiminh@hust.edu.vn

9 Điện CNCN ĐK&TĐH 1 57

10 Điện CNCN ĐK&TĐH 2 57

11 Điện
ĐK&TĐH (CN lên KS) + 

CN KT ĐK & TĐH (CH)
57

12 Nguyễn Quốc Cường
Kỹ thuật đo & Tin học công 

nghiệp
Điện KSCLC THCN 57 0912265621 cuong.nguyenquoc@hust.edu.vn

13 Đặng Văn Mỹ Điều khiển tự động Điện KSTN Điều khiển tự động 57 0916596276 my.dangvan@hust.edu.vn

14 Cao Thành Trung Điều khiển tự động Điện CTTT ĐKTĐ 57 0916559159 trung.caothanh@hust.edu.vn

15 Điện Điều khiển & TĐH 1 58

16 Điện Điều khiển & TĐH 2 58

17 Điện Điều khiển & TĐH 3 58

18 Điện Điều khiển & TĐH 4 58

19 Điện Điều khiển & TĐH 5 58

20 Phạm Thành Chung Hệ thống điện Điện Kỹ thuật điện 1 58 0912021209 chung.phamthanh1@hust.edu.vn

21 Nguyễn Văn Ánh Thiết bị điện - điện tử Điện Kỹ thuật điện 2 58 01299269281 anh.nguyenvan@hust.edu.vn

22 Lê Minh Thùy
Kỹ thuật đo & Tin học công 

nghiệp
Điện CLC THCN 58 0948911283 thuy.leminh@hust.edu.vn

23 Nguyễn Việt Dũng Điều khiển tự động Điện KSTN Điều khiển tự động 58 0983565147 dung.nguyenviet2@hust.edu.vn

24 Điện CNCN ĐK&TĐH 1 58

25 Điện CNCN ĐK&TĐH 2 58

26 Điện ĐK&TĐH (CN lên KS) 58

27 Nguyễn Vũ Thanh Thiết bị điện - điện tử Điện 58D1HT 58 0912353376 nvthanhbkhn@gmail.com

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐIỆN

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ LỚP SINH VIÊN

Năm học 2016 - 2017

TT Họ  và Tên Bộ môn 
Khoa-

Viện
CB QL lớp SV

Vũ Thuỵ Nguyên Tự động hóa công nghiệp 0983996987 nguyen.vothuy@hust.edu.vn

Lê Minh Thùy Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp 0948911283 thuy.leminh@hust.edu.vn

Nguyễn Tùng Lâm Tự động hóa công nghiệp 0989998384 lam.nguyentung@hust.edu.vn

Phan Thị Huyền Châu Tự động hóa công nghiệp 0917921581 chau.phanthihuyen@hust.edu.vn

Đỗ Trọng Hiếu Tự động hóa công nghiệp 0949910429 hieu.dotrong@hust.edu.vn

Trần Thị Thảo Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp 01657290527 thao.tranthi@hust.edu.vn

Nguyễn Thanh Hường Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp 0904466684 huong.nguyenthanh3@hust.edu.vn
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28 Nguyễn Việt Dũng Điều khiển tự động Điện CTTT ĐKTĐ 58 0983565147 dung.nguyenviet2@hust.edu.vn

29 Đinh Thị Lan Anh Điều khiển tự động Điện KSTN Điều khiển tự động 59 0913100179 anh.dinhthilan@hust.edu.vn

30 Lê Minh Thùy
Kỹ thuật đo & Tin học công 

nghiệp
Điện KSCLC THCN 59 0948911283 thuy.leminh@hust.edu.vn

31 Điện CNCN ĐK&TĐH1 59

32 Điện CNCN ĐK&TĐH2 59

33 Nguyễn Quốc Minh Hệ thống điện Điện Kỹ thuật điện 1 59 913281695 minh.nguyenquoc@hust.edu.vn

34 Nguyễn Bích Liên Thiết bị điện - điện tử Điện Kỹ thuật điện 2 59 0914992952 lien.nguyenbich@hust.edu.vn

35 Điện Điều khiển & TĐH 1 59

36 Điện Điều khiển & TĐH 2 59

37 Điện Điều khiển & TĐH 3 59

38 Điện Điều khiển & TĐH 4 59

39 Điện Điều khiển & TĐH 5 59

40 Điện Điều khiển & TĐH 6 59

41 Hà Xuân Hoà Thiết bị điện - điện tử Điện Điện vũng áng 59 0902195331 hoa.lexuan@hust.edu.vn

42 Nguyễn Thanh Hường Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Điện CTTT Điện - Điện tử 61 0904466684 huong.nguyenthanh3@hust.edu.vn

43 Đỗ Thị Tú Anh Điều khiển tự động Điện KSTN Điều khiển tự động 61 0903201328 anh.dothitu@hust.edu.vn

44 Điện Điều khiển & TĐH 1 61

45 Điện Điều khiển & TĐH 2 61

46 Điện Điều khiển & TĐH 3 61

47 Điện Điều khiển & TĐH 4 61

48 Điện Điều khiển & TĐH 5 61

49 Điện Điều khiển & TĐH 6 61

50 Điện Điện 1 61

51 Điện Điện 2 61

52 Điện CNCN ĐK&TĐH1 61

53 Điện CNCN ĐK&TĐH2 61

54 Điện CNCN ĐK&TĐH3 61

55 Trần Tuấn Vũ Thiết bị điện - điện tử Điện Điện - ĐT Hà tĩnh 61 0906298290 vu.trantuan@hust.edu.vn

56 Đinh Thị Lan Anh Điều khiển tự động Điện KSTN Điều khiển tự động 60 0913100179 anh.dinhthilan@hust.edu.vn

Vũ Thị Thúy Nga Điều khiển tự động 0962664171 nga.vuthithuy@hust.edu.vn

Hoàng Kim Nga Tự động hóa công nghiệp 0983618579 nga.hoangkim@hust.edu.vn

Võ Duy Thành Tự động hóa công nghiệp 0912632230 thanh.voduy@hut.edu.vn

Lê Thị Thanh Hà
Kỹ thuật đo & Tin học công 

nghiệp
0982790085 ha.lethithanh@hust.edu.vn

Hoàng Kim Nga Tự động hóa công nghiệp 0983618579 nga.hoangkim@hust.edu.vn

Nguyễn Hoài Nam Điều khiển tự động 0917987683 nam.nguyenhoai@hust.edu.vn

Đỗ Thị Tú Anh Điều khiển tự động 0903201328 anh.dothitu@hust.edu.vn

Lê Thị Minh Châu Hệ thống điện 0918538714 chau.lethiminh@hust.edu.vn

Dương Minh Đức Tự động hóa công nghiệp 0904345034 duc.duongminh@hust.edu.vn
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